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DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
LỚP: 8/3

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 8001 Trần Thị Nhân Ái 18/06/2008 1  

2 8005 Lê Hoàng Tuấn Anh 07/08/2008 1  

3 8012 Nguyễn Ngọc Vân Anh 08/10/2007 1  

4 8019 Trương Ngọc Ánh 14/10/2008 1  

5 8022 Đặng Đình Bảo 09/10/2008 1  

6 8028 Nguyễn Hoàng Ngọc Châu 16/11/2008 2  

7 8036 Võ Thị Hoàng Diễm 11/10/2008 2  

8 8046 Mạc Hồ Hương Giang 01/11/2008 2  

9 8049 Hà Nam Hải 01/02/2008 2  

10 8071 Trần Đức Huy 29/10/2008 3  

11 8076 Phan Ngọc Quỳnh Hương 29/08/2008 4  

12 8079 Trần Quang Khải 08/06/2008 4  

13 8087 Trương Duy Khang 21/09/2008 4  

14 8082 Hồ Phúc Khang 07/06/2008 4  

15 8093 Nguyễn Anh Khoa 28/06/2008 4  

16 8100 Trần Anh Khôi 23/01/2008 4  

17 8114 Hồ Thị Kim Linh 25/10/2008 5  

18 8117 Nguyễn Thị Thảo Linh 20/06/2008 5  

19 8120 Nguyễn Thị Kim Loan 14/02/2008 5  

20 8125 Võ Liêu Tấn Lộc 09/09/2008 5  

21 8131 Phan Thị Trà Mi 22/02/2008 6  

22 8132 Bùi Phạm Trí Minh 16/02/2008 6  

23 8141 Nguyễn Ngọc My 09/12/2008 6  

24 Lê Thị Trà My 28/05/2008  

25 8153 Phan Thị Phương Nghi 20/08/2008 7  

26 8161 Phan Trần Thanh Ngọc 25/06/2008 7  

27 8178 Cao Hoàng Phát 19/11/2007 8  

28 8181 Nguyễn Minh Phát 22/01/2008 8  

29 8193 Vũ Hoàng Phúc 28/01/2008 8  

30 8216 Vũ Thành Thái 19/02/2008 9  

31 8219 Nguyễn Xuân Thành 16/02/2008 9  

32 8228 Lê Vĩnh Thụy 29/01/2008 10  

33 8231 Lê Hoàng Minh Thư 17/11/2008 10  

34 8238 Thái Minh Thư 08/07/2008 10  

35 8247 Ngô Trương Thùy Trang 27/02/2008 10  

36 8254 Lê Huỳnh Trâm 12/03/2008 11  

37 8257 Trần Ngọc Bảo Trân 23/02/2008 11  

38 8267 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 20/08/2008 11  

39 8281 Cao Ngọc Mỹ Uyên 07/04/2008 12  

40 8290 Mông Đại Vinh 09/09/2008 12  
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STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

41 8298 Nguyễn Xuân Như Ý 24/07/2008 12  

Danh sách này có 40 học sinh , ngày 5 tháng 1 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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